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Phần 1 : WINDOWS + WORD (10 điểm) 

 WINDOWS: 3 điểm 

 Tạo trên ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với  XXX - HO TEN  

(với XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV không được gõ dấu) 

 Tạo tập tin TRALOI.TXT trong thư mục XXX-HO TEN trả lời 

cho các câu hỏi sau: 

+ Thuộc tính Read only của tập tin có chức năng gì? 

+ Trình bày ngắn gọn cách đặt thuộc tính ẩn cho thư mục hay 

tập tin. 

 Nén folder XXX-HO TEN thành XXX-HO TEN.RAR 

 MS WORD: 7 điểm 

  u cầu: Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/ dưới/ trái/ phải = 2cm. Hoàn tất 

văn bản sau và lưu vào thư mục WORD lấy tên BAITHI_WORD.DOCX 
 

 

 

 

 

 

 

 
nternet là mạng máy tính khổng 

lồ, kết nối hàng triệu máy tính, 

mạng máy tính trên khắp thế giới 

và sử dụng bộ giao thức truyền thông 

TCP/IP.  đảm bảo cho mọi 

người khả năng thâm nhập đến nhiều 

nguồn thông tin thường trực, cung cấp 

các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, 

truyền tệp, thư tín điện tử và nhiều khả 

năng khác nữa. 

 đảm bảo một phương thức 

giao tiếp hoàn toàn mới giữa con người 

với con người. Những người dùng ở 

khoảng cách xa vẫn có thể giao tiếp 

(nghe, chat, điện thoại Internet,…).  

 

 Kế hoạch thu ............................. Số tiền Kế hoạch chi -------------------------- Số tiền 
 Dịch vụ căn tin .......................... 250.000 Thuế ------------------------------------ 200.000 

 Dịch vụ điện thoại ....................... 50.000 Khấu hao ------------------------------ 300.000 

 

I 

Xuất khẩu của Việt Nam năm 2013 

Mặt hàng 

chủ yếu XK 

Đvt Thực hiện năm 2012 Ước thực hiện năm 2013 

 Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 

1. Thủy sản Tr.USD 123 1.478 321 1.800 

2. Gạo 1.000T 3.476 501 2.550 588 

GOOD LUCK !!!  

 



Phần 2 MS EXCEL: 10 điểm 

Hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục EXCEL lấy tên (không có dấu) là 

XXX_Họ t n.xlsx (Ví dụ: 11_Nguyen Van A.xlsx) 

BÁO CÁO XUẤT NHẬP 
HĐ Xuất 

Nhập 
Ngày ĐK 

Tên 

Hàng 

Phương 

Tiện 

Đơn 

Giá 
Số Lượng Hệ Số Giá 

Thành 

Tiền 

Phí 

ĐK 

Tổng 

Cộng 

1F11500N 25/02/2015         1.5       

2F30560X 18/02/2015         1.1       

3F01000N 10/01/2015         1       

1F41200N 01/01/2015         1.5       

3F22400X 12/01/2015         1       

2F04200N 03/01/2015         1.5       

          Bảng 1: T n Hàng và Đơn Giá 

 
Bảng 2: Phương Tiện Vận Chuyển 

 

Mã Hàng Tên Hàng 

Đơn 

Giá 

Nhập 

Đơn 

Giá 

Xuất 

 

Loại 1 2 3 

 

F1 Hàng A 60 63 

 

Phương 

Tiện 
Xe Tải Xe Lửa 

Tàu 

Thủy 

 F2 Hàng B 58 60 

      F3 Hàng C 65 68 

 
Bảng 3: Thống K  

   

F4 Hàng D 70 73 

 

Tên Hàng 
Tổng 

Cộng 

   

     

Xe Tải   

   

     

Xe Lửa   

   Yêu cầu lập các công thức:  

Câu 1: Tên hàng: Nếu kí tự thứ 2 và 3 của HĐ Xuất Nhập là “F0” thì tên hàng là “Hàng ĐB”, 

ngược lại dựa vào kí tự thứ 2 và 3 của HĐ Xuất Nhập dò trong Bảng 1. (1.0 điểm) 

Câu 2: Phương tiện: Dựa vào kí tự đầu của HĐ Xuất Nhập dò trong Bảng 2, (lưu ý đến kiểu dữ 

liệu khi tiến hành dò tìm). (1.0 điểm) 

Câu 3: Đơn giá: Nếu kí tự thứ 2 và 3 của HĐ Xuất Nhập là “F0” và kí tự đầu của HĐ Xuất Nhập 

>1 thì Đơn giá là 100, ngược lại dựa kí tự thứ 2 và 3 của HĐ Xuất Nhập dò trong Bảng 1, (kí tự 

cuối của HĐ Xuất Nhập là N: Đơn giá nhập,X: Đơn giá xuất). (1.0 điểm) 

Câu 4: Số lượng: Là kí tự thú 4,5,6,7 của HĐ Xuất Nhập đổi thành kiểu số. (1.0 điểm) 

Câu 5:: Thành tiền: Đơn giá*Số Lượng*Hệ số giá*Giảm giá. (Giảm giá 10% nếu Phương tiện là 

Xe lửa hoặc Tàu thủy, ngược lại không giảm giá). (1.0 điểm) 

Câu 6: Phí ĐK: Nếu Ngày ĐK sau ngày 15 và Số Lượng >=1000 thì Phí ĐK là 1000 ngược lại 

là 1200. (1.0 điểm) 

Câu 7: Tổng cộng: Thành Tiền+Phí ĐK+Phụ phí (Phụ Phí 500 nếu là hàng Xuất, ngược lại hàng 

Nhập là 0). (1.0 điểm) 

Câu 8: Lập công thức tính bảng Thống Kê. (1.0 điểm) 

Câu 9: Dùng chức năng Advanced Filter rút trích những mẩu tin thỏa điều kiện sau: Tháng của 

Ngày ĐK là 1 và Phương Tiện là Tàu thủy. (1.0 điểm) 

Câu 10: Vẽ đồ thị biểu diễn theo từng phương tiện trên bảng thống kê 3. (1.0 điểm) 

 

 (Hết) 

 

Lưu ý: Câu nào SV không làm được có thể nhập dữ liệu tạm thời để tính cho câu tiếp theo 


